	CÔNG TY TNHH 
BVĐK TÂM MINH ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 31/12/2021)


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức
2. Địa chỉ:551 Trần Quang Diệu, phường An Thới quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923 688 555
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 100.  Phân hạng: hạng 3
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h-17h
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề

	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	

Ghi chú

	1. 
	Phan Thanh Tòng
	001866/BYT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội

	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00 
	Giám đốc
	

	2. 
	Nguyễn Ngọc Huỳnh

	001079/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm

	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Phó giám đốc kiêm phụ trách phòng xét nghiệm
	

	3. 
	Nguyễn Kim Hà

	000268/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nhi khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh Nhi khoa
	

	4. 
	Diệp Kiến Nghĩa
	000212/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Chuyên khoa CĐHA
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Trưởng khoa CĐHA
	

	5. 
	Lý Kim Nhàn
	000754/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Trưởng LCK TMH – M- RHM
	

	6. 
	Hà Huy Ngọc
	000884/ST-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa TMH
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa TMH
	

	7. 
	Lê Nguyễn Thu Thu

	0003471/KG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	

	8. 
	Nguyễn Thị Thủy
	000165/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Trưởng khoa khám
	

	9. 
	Võ Quốc Toàn
	0023583/BYT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Chuyên khoa CĐHA
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh Chuyên khoa CĐHA
	

	10. 
	Nguyễn Phượng Vũ
	00487/CT-CCHN 
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	11. 
	Lý Mỹ Thanh
	000976/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	12. 
	Ngô Nguyễn Quốc Anh
	005223/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Răng hàm mặt
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh Răng hàm mặt
	

	13. 
	Hồ Thị Thu Hải
	000695/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội -Nhiễm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội -Nhiễm
	

	14. 
	Bùi Thị Mỹ Nhân
	003473/CM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Bác sĩ siêu âm
	

	15. 
	Huỳnh Quốc Tiến
	004689/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Bác sĩ CĐHA
	

	16. 
	Lê Văn Cầu
	002466/HAUG-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	17. 
	Nguyễn Thị Ánh Uyên
	003129/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	18. 
	Đỗ Thanh Hải
	000943/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	19. 
	Trương Đặng Đình Tuân
	003651/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	20. 
	Phạm Hồ Vũ
	004886/AG-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	21. 
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	000143/HAUG-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	22. 
	Lê Phước Dư
	004360/BYT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Chuyên khoa CĐHA
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh Chuyên khoa CĐHA
	

	23. 
	Trần Minh Hoàng
	0001715/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	24. 
	Nguyễn Thị Hồng Diệu
	003653/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	25. 
	Lý Ngọc Mai
	000699/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	26. 
	Nguyễn Viết Thịnh
	003189/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	27. 
	Huỳnh Trung Dũng
	000737/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	28. 
	Lâm Thị Nhàn
	0010263/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Nội - TNT
	

	29. 
	Lê Nhất Vũ
	000524/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
	

	30. 
	Trịnh Đồng Khởi
	003611/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	

	31. 
	Nguyễn Tú Anh
	000300/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	

	32. 
	Lê Văn Chiến
	000304/CT_CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	

	33. 
	Ngô Bửu Cường
	001191/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền
	

	34. 
	Nguyễn Tùng Sơn
	003851/BYT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, Tai Mũi Họng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, Tai Mũi Họng
	

	35. 
	Ngô Minh Tuấn
	003935/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh sản khoa
	

	36. 
	Lê Văn Khoa
	005075/TG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp, GMHS
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức
	

	37. 
	Đặng Minh Trị
	000445/HAUG-CCHN
	Chuyên khoa Nội
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Chuyên khoa Nội
	Đã nghỉ 01/02/2021

	38. 
	Bùi Hùng Việt
	001012/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	

	39. 
	Huỳnh Văn Tuội
	120217/CCHN-BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại chung
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại chung
	

	40. 
	Võ Thị Đan Thanh
	005253/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	41. 
	Nguyễn Hồng Nhung
	006630/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	42. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	000160/VL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ  nội -nhi
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ  nội -nhi
	Đã nghỉ 01/08/2021

	43. 
	Phạm Thiều Trung

	000302/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Trưởng khoa GMHS
	

	44. 
	Lưu Mỹ Trân
	007129/CT-HHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	45. 
	Nghiêm Thị Thanh Dung
	
004909/CT-CCHN

	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng trưởng khoa Khám
	

	46. 
	Đinh Văn Đợi
	004906/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng trưởng khoa GMHS
	Đã nghỉ  01/12/2021

	47. 
	Dương Thị Thúy Hằng
	004908/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	48. 
	Vũ Thị Ngọc Huyền
	004920/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	49. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	004896/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	50. 
	Huỳnh Thi Nhân
	004895/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	51. 
	Lê Thụy Mỹ Trà
	004914/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h007
	Điều dưỡng trưởng LCK
	

	52. 
	Hồ Thị Út
	004927/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	53. 
	Ngụy Nguyễn Mỹ Vân
	004891/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	Đã nghỉ 25/10/2021

	54. 
	Huỳnh Ngọc Xoàn
	001623/HAUG-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	Đã nghỉ 01/09/2021

	55. 
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	004937/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	56. 
	Nguyễn Thị Diễm Kiều
	005225/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	57. 
	Lê Thị Huyền Nhanh
	005186/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	Đã nghỉ 15/06/2021

	58. 
	Trương Hoài Hận
	005199/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	
Điều dưỡng
	

	59. 
	Võ Thị Thúy Hằng
	005200/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	
Điều dưỡng
	

	60. 
	Huỳnh Trúc Linh
	005204/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	
Điều dưỡng
	

	61. 
	Phạm Thiên Nhi
	005384/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	
Điều dưỡng
	

	62. 
	Phạm Văn Tiến
	005523/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	63. 
	Đào Xuân Đông
	005541/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	64. 
	Lữ Đoàn Khánh Ly
	005521/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	65. 
	Nguyễn Thị Trinh
	005510/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	66. 
	Trần Thị Thanh Trúc
	001131/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	67. 
	Phan Thị Kiều Hết
	005513/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	Đã nghỉ  02/10/2021

	68. 
	Lê Tấn Đạt
	005498/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	69. 
	Trương Phước Lộc
	005522/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	70. 
	Lê Thị Thủy Thanh
	005601/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	71. 
	Phạm Thị Tuyết Lan
	004656/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	72. 
	Lê Thị Trúc Ly
	005555/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	73. 
	Hà Trọng Đại
	003107/TV-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng trưởng Bệnh viện
	

	74. 
	Hoàng Thị Ngọc Hân
	005691/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	75. 
	Nguyễn Hoàng Hải
	005734/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	76. 
	Hà Thị Ngọc Huyền
	005603/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	77. 
	Trương Thị Mỹ Hằng
	005567/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	78. 
	Nguyễn Văn Khởi
	005793/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	79. 
	Nguyễn Thị Tuyết Lạnh
	006174/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	80. 
	Trần Thị Kim Thoa
	005609/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	81. 
	Dương Thị Minh Thư
	005600/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	82. 
	Võ Thị Diễm Hương
	005618/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	83. 
	Nguyễn Vũ Hải
	005792/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	84. 
	Văn Duy Khanh
	005944/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	85. 
	Dương Lâm Yến
	005780/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	86. 
	Nguyễn Phương Thảo
	006238/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	87. 
	Bùi Thị Khanh
	002919/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	88. 
	Trần Thị Bé Ngoan
	006079/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	89. 
	Huỳnh Thị Cẩm Tiên
	005878/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	90. 
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	006224/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	91. 
	Phạm Thị Diễm My
	006232/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	92. 
	Phan Thị Hồng Nhung
	006231/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	93. 
	Nguyễn Phương Nghi
	006219/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	94. 
	Lê Văn Ý
	006025/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	95. 
	Võ Hoàng Minh
	005874/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	96. 
	Võ Thị Ngọc Diệu
	004609/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	97. 
	Mai Hoàng Khang
	006027/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	98. 
	Võ Thị Mỹ Hạnh
	006220/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	99. 
	Nguyễn Thị Huỳnh Như
	006221/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	100. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	0003334/VL-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	101. 
	Hoàng Thị Nhung
	006248/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	102. 
	Lý Phước Hậu
	004048/VL-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	103. 
	Võ Tấn Đạt
	002813/HAUG-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	104. 
	Nguyễn Kim Phụng
	005375/BTR-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	105. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	000829/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	
Điều dưỡng
	Đã nghỉ 31/12/2021

	106. 
	Phạm Thị Chọn
	006218/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	
Điều dưỡng
	

	107. 
	Đặng Thị Thu Vân
	002901/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	108. 
	Nguyễn Tuấn Anh
	006197/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	109. 
	Phạm Phùng Duy Tân
	006368/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	110. 
	Bùi Lưu Thúy Quyên
	006531/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	111. 
	Nguyễn Thị Thanh Hằng

	006358/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	112. 
	Lê Thảo Nguyên
	006360/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	113. 
	Lê Văn Ân Điển
	0003472/VL-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	114. 
	Đặng Hùng Dũng

	005625/CT-CCHN
	KTV VLTL
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV VLTL
	

	115. 
	Phạm Kim Tài

	003093/HAUG-CCHN
	Y sỹ y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Y sỹ y học cổ truyền
	

	116. 
	Bùi Thanh Phương
	006814/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	117. 
	Cao Thành Nhân

	006956/CT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	118. 
	Bùi Thị Kim Loan
	004656/ĐT-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	

	119. 
	Bùi Thị Mỹ Tho
	005656/KG--CCHN
	Y sỹ YHCT
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Y sỹ YHCT
	

	120. 
	Đinh Thế Anh
	002753/HAUG-CCHN
	Điều dưỡng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Điều dưỡng
	
Đã nghỉ 6/12/2021

	121. 
	
Mai Thị Thanh Trúc

	145/VL-CCHND
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	
Trưởng khoa dược
	

	122. 
	Nguyễn Thị Minh Đức
	878/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	
Dược sĩ
	
Đã nghỉ 01/09/2021

	123. 
	Nguyễn Thị Huyền Thảo
	242/CCHN-D-SYT-ST
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	124. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	1401/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	125. 
	Đỗ Thùy Linh
	1442/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	126. 
	Đoàn Minh Hiển
	1460/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	
Đã nghỉ  22/11/2021

	127. 
	Trần Thị Diễm Trang
	346/CCHN-D-SYT-HAUG
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	128. 
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	1433/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	129. 
	Mai Tú Hương
	1437/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	130. 
	Bùi Thị Thanh Nga
	1591/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	131. 
	Nguyễn Thị Ngọc My
	1519/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	132. 
	Trần Văn Út
	
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	
Đã nghỉ 27/09/2021

	133. 
	Nguyễn Hoàng Phong
	1765/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Nv phòng KHTH
	Đã nghỉ 31/12/2021

	134. 
	Nguyễn Thành Hiếu
	
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	135. 
	Trương Hồ Vũ
	761/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Dược sĩ
	

	136. 
	Lâm Cẩm Hải
	001306/CT-CCHN
	Hộ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Hộ sinh
	
Đã nghỉ 01/08/2021

	137. 
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	006024/CT-CCHN
	Hộ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Hộ sinh 
	

	138. 
	Nguyễn Diễm Trinh
	006014/CT-CCHN
	Hộ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Hộ sinh
	

	139. 
	Nguyễn Thị Thảo Sương
	004176/CT-CCHN
	Hộ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Hộ sinh
	

	140. 
	Phạm Thị Hạnh
	002066/CT-CCHN
	Hộ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	Hộ sinh trưởng
	

	141. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	004919/CT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV xét nghiệm
	

	142. 
	Phạm Thu Trang
	004924/CT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV xét nghiệm
	

	143. 
	Lê Thị Ngọc Giàu
	000964/CT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV xét nghiệm
	

	144. 
	Hoàng Thị Mai
	001481/CT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV xét nghiệm
	

	145. 
	Hồ Thị Tuyết Linh
	004391/CT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV xét nghiệm
	Đã nghỉ 01/10/2021

	146. 
	Trần Lập Đức
	004999/CM-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV xét nghiệm
	

	147. 
	Nguyễn Thị Tuyết Vy
	0005476/BTR-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV XN
	

	148. 
	Nguyễn Thạch Ngọc
	0004268/VL-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV XN
	

	149. 
	Nguyễn Thị Minh Phước
	005657/CT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV XN
	

	150. 
	Nguyễn Đức Tài
	005187/CT-CCHN
	KTV hình ảnh y học
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV hình ảnh y học
	

	151. 
	Nguyễn Văn Vũ
	005624/CT-CCHN
	KTV hình ảnh y học
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV hình ảnh y học
	

	152. 
	Phạm Vũ Phương
	005635/CT-CCHN
	KTV hình ảnh y học
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV hình ảnh y học
	

	153. 
	Nguyễn Văn Nam
	005983/CT-CCHN
	KTV hình ảnh y học
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV hình ảnh y học
	

	154. 
	Nguyễn Hoàng Tấn
	005984/CT-CCHN
	KTV hình ảnh y học
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
 Chiều 13h00- 17h00
	KTV hình ảnh y học
	

	155. 
	Nguyễn Minh Tiếu
	000442/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên đa khoa
	Bán thời gian

	Khám, chữa bệnh chuyên khoa ngoại
	

	156. 
	Thái Thanh Sắt
	000744/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	

	157. 
	Nguyễn Ngọc Diệp
	001052/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	

	158. 
	Nguyễn Hữu Tài
	0017184/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	

	159. 
	Nguyễn Hữu Toàn
	002969/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Ngoại niệu
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Ngoại niệu
	

	160. 
	Võ Sơn Thùy
	002970/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên đa khoa
	Bán thời gian

	Khám, chữa bệnh chuyên đa khoa
	

	161. 
	Nguyễn Văn Trang
	002996/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	162. 
	Tống Hải Dương
	002998/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Ngoại niệu
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Ngoại niệu
	

	163. 
	Trương Đình Hưng
	004839/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	

	164. 
	Lý Việt Khoa
	005441/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	

	165. 
	Phan Văn Khoát
	003462/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	Bán thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	

	166. 
	Tô Minh Khá
	120218/CCHN-BQP
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Chung
	Bán thời gian

	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Chung
	

	167. 
	Võ Xuân Huy
	001713/CT-CCHN

	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 
	Bán thời gian

	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 
	



7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	TT
	Họ và Tên
	Văn bàn chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc
	

Ghi chú

	1
	Nguyễn Đình Trung
	Thạc sĩ bách khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	IT
	

	2
	Trịnh Thị Tuyết Linh
	Cử nhân kinh tế
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Kế toán trưởng
	

	3
	Nguyễn Thị Diễm

	Cử nhân kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Kế toán
	

	4
	Nguyễn Thị Mi
	Cử nhân kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Kế toán
	

	5
	Võ Kim Ngân
	Cử nhân
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Kế toán
	

	6
	Trần Thị Thảo Quyên
	Cao đẳng
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Thu ngân
	

	7
	Trần Thị Tâm
	Trung cấp
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Thu ngân
	

	8
	Đỗ Thị Huệ
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý
	

	9
	Trần Thị Diệp
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý
	

	11
	Nguyễn Thúy Loan
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý
	

	12
	Nguyễn Quang Bình
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ
	

	13
	Nguyễn Trọng Thắng
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ
	

	14
	Nguyễn Văn Trường
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ
	

	15
	Hoàng Công Hoan
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ
	

	16
	Huỳnh Thị Nhạn
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý
	

	17
	Nguyễn Đình Thảo
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Tài xế
	

	18
	Lê Thành Nam
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Kỹ thuật
	

	19
	Trần Văn Gol
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ
	

	20
	Trần Thị Thúy Nga
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Hộ lý
	

	21
	Lâm Hoàng Liêm
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ
	

	22
	Lưu Văn Phương
	
	Từ thứ 2 đến thứ 7
Sáng 7h00 – 11h00
Chiều 13h00- 17h00
	Bảo vệ
	



8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Nguyễn Thanh Triều
	Y sỹ
	x
	Điều dưỡng
	ĐD Nghiêm Thị Thanh Dung
	01/10/2020
	01/08/2021
	x
	

	2
	Trần Thị Bích Ngọc
	Cao đẳng Điều dưỡng
	x
	Điều dưỡng
	CNĐD Nguyễn Thị Thu Hà
	17/09/2018
	17/09/2019
	x
	

	3
	Nguyễn Thanh Thái
	Y sỹ
	
	Điều dưỡng
	ĐD Nghiêm Thị Thanh Dung
	01/09/2020
	01/07/2021
	x
	

	4
	Trần Thị Cẩm Tiên

	TC Điều dưỡng

	
	Điều dưỡng
	ĐD Trần Thị Thanh Trúc
	01/01/2020
	01/10/2020
	x
	

	5
	Nguyễn Thị Dung

	TC Điều dưỡng

	
	Điều dưỡng
	ĐD Trần Thị Thanh Trúc
	01/01/2020
	01/10/2020
	x
	

	6
	Phạm Thị Thu
	CĐ Điều dưỡng

	
	Điều dưỡng
	CNĐD Nguyễn Thị Thu Hà
	01/01/2020
	01/10/2020
	x
	

	7
	Đặng Ngọc Hân
	CĐ Điều dưỡng

	
	Điều dưỡng
	CNĐD Nguyễn Thị Thu Hà
	01/01/2020
	01/10/2020
	x
	

	8
	Dương Bảo Ngọc

	TC Điều dưỡng

	
	Điều dưỡng
	ĐD Trần Thị Thanh Trúc
	01/01/2020
	01/10/2020
	x
	

	9
	Bùi Kim Anh
	TC Điều dưỡng

	
	Điều dưỡng
	ĐD Trần Thị Thanh Trúc
	01/01/2020
	01/10/2020
	x
	

	10
	Nguyễn Văn Tân
	Y sỹ
	
	Điều dưỡng
	ĐD Hồ Thị Út
	01/07/2020
	01/05/2021
	x
	

	11
	Nguyễn Thị Tuyết Hòa
	Y sỹ
	
	Điều dưỡng
	ĐD Hồ Thị Út
	01/07/2020
	01/05/2021
	x
	

	12
	Châu Thị Hồng Cẩm
	Y sỹ

	
	Điều dưỡng
	ĐD Hồ Thị Út
	18/09/2020
	01/07/2021
	x
	

	13
	Võ Xuân Bình
	CĐ Điều dưỡng

	
	Điều dưỡng
	CĐĐD Nghiêm Thị Thanh Dung
	01/07/2021
	15/04/2022
	x
	

	14
	Nguyễn Lâm Hoàng Tuân
	Bác sĩ Đa khoa
	
	Bác sĩ đa khoa
	Bs CKI Nguyễn Thị Ánh Uyên
	01/07/2020
	15/01/2022
	x
	

	15
	Bùi Minh Quân
	Bác sĩ Đa khoa
	
	Bác sĩ đa khoa
	Bs CKI Nguyễn Thị Ánh Uyên
	01/10/2020
	15/04/2022
	
x
	

	16
	Phạm Thị Thảo Duyên
	Bác sĩ Đa khoa
	
	Bác sĩ đa khoa
	Bs CKI Nguyễn Thị Ánh Uyên
	01/10/2020
	15/04/2022
	
x
	

	17
	Nguyễn Thị Thảo Trang
	Y sỹ
	
	Điều dưỡng
	CĐĐD.Nghiêm Thị Thanh Dung
	01/01/2021
	15/10/2021
	
x
	

	18
	Lê Thị Minh Thư
	Cử nhân điều dưỡng
	
	Điều dưỡng
	CNĐD Nguyễn Thị Thu Hà
	01/01/2021
	15/10/2021
	
x
	

	19
	Biện Thị Xuân Đào
	
CĐ Điều dưỡng

	
	
Điều dưỡng

	CĐĐD.Nghiêm Thị Thanh Dung
	01/01/2021
	15/10/2021
	x
	

	20
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	
CĐ Điều dưỡng

	
	
Điều dưỡng

	CĐĐD.Nghiêm Thị Thanh Dung
	17/02/2021
	01/12/2021
	x
	

	21
	Nguyễn Thị Cẩm
	Cao đẳng dược
	
	Nhà Thuốc
	Ds Mai Thị Thanh Trúc
	01/03/2021
	01/03/2023
	x
	

	22
	Nguyễn Khắc Tâm
	Bác sĩ Răng hàm mặt
	
	Bác sĩ răng hàm mặt
	BS Ngô Nguyễn Quốc Anh
	01/01/2021
	15/07/2022
	x
	

	23
	Mai Quang Sáng
	Bác sĩ Răng hàm mặt
	
	Bác sĩ răng hàm mặt
	BS Ngô Nguyễn Quốc Anh
	01/01/2021
	15/07/2022
	x
	

	24
	Nguyễn Hữu Phú
	KTV xquang
	
	KTV Xquang
	Bs CĐHA Diệp Kiến Nghĩa
	01/07/2021
	15/04/2022
	x
	

	25
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Quỳnh Thương Thương
	Cử nhân xét nghiệm
	
	Xét nghiệm
	Bs Nguyễn Ngọc Huỳnh
	01/08/2021
	01/08/2022
	x
	

	26
	Trần Phạm Bích Trâm
	Cử nhân xét nghiệm
	
	Xét nghiệm
	Bs Nguyễn Ngọc Huỳnh
	01/07/2021
	01/07/2022
	x
	

	27
	Nguyễn Thụy Ái Loan
	Hộ sinh cao đẳng
	
	Hộ sinh
	Phạm Thị Hanh
	01/10/2021
	15/07/2022
	x
	



               Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2021
						                         Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 
  của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
